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I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong hộp có 3 viên bi xanh và 1 viên bi vàng. Bình không nhìn vào hộp, lấy ngẫu nhiên 1 viên bi. Có mấy sự kiện có thể xảy ra?
A. 1                                  B. 2                                 C. 3                                      D. 4
Câu 2: Phân số chỉ số phần đã tô màu ở hình dưới là: 
[image: ]




       A.             B.                       C.               D.


Câu 3: Rút gọn phân số  ta được phân số tối giản là:




A. 			B. 			C. 			D. 

Câu 4: Trong các phân số sau  phân số lớn hơn 1 là:




A. 			B. 			C. 			D. 
Câu 5: Giá trị của biểu thức 4 x 2024 x 25 là:
A. 202 400	B. 20 240	C. 2 024 000	D. 404 800
Câu 6: Cân lần lượt các gói bánh xốp, kẹo chanh, kẹo cam, bánh quy, ta được dãy số liệu: 250 g, 180 g, 160 g, 370g. Trung bình mỗi gói bánh kẹo nêu trên cân nặng bao nhiêu gam?
A. 240 g	B. 225 g	C. 245 g	D. 230 g

Câu 7: Một cửa hàng nhập về 420 kg dưa lưới được xếp đều vào 28 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu ki-lô-gam dưa lưới?
A. 18 kg	B. 15 kg	C. 16 kg	D. 17 kg
Câu 8: 12 túi đựng tất cả 96 kg gạo. Vậy 15 túi như thế đựng số ki-lô-gam gạo là:
A. 105 kg		B. 80 kg		C. 100 kg		D. 120 kg
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 9.  Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
	465 283 × 7
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
	745  × 46
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
	48 834 : 5
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
	2835 : 24
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………


Câu 10: ( 1 điểm):	


a)  Quy đồng mẫu hai phân số  và                        
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b) Tính   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................            
Câu 11. (2 điểm) Vào đợt thu hoạch, trang trại nuôi tôm hùm chia làm hai ngày. Ngày thứ nhất thu hoạch được 12 thùng, mỗi thùng đựng 35 kg tôm. Ngày thứ hai thu hoạch được 16 thùng, mỗi thùng đựng 48 kg tôm.Hỏi trung bình mỗi ngày trang trại thu được bao nhiêu ki- lô-gam tôm hùm?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 12. (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất.
a) 125 x 671 x 80			             	b) 285 x 69 - 285 x 57 - 285 x 11

	
	
	
	
























ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII– MÔN TOÁN  LỚP 4
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	B
	A
	B
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm)
CÂU 9:( 2điểm)  Mỗi ý đúng 0,5đ ( đặt tính đúng 02,đ, tính đúng 0,3đ)
	465 283 × 7


	745 293 × 46


	48 834 : 5


	2835 : 24




Câu 10: (1 điểm) .  Mỗi ý đúng 0,5 điểm.
a) 
; giữ nguyên phân số 



Phân số  và   quy đồng thành  và
b)   = 
Câu 11: ( 2 điểm)                                Bài giải
Số ki- lô- gam tôm thu hoạch ngày thứ nhất là: 
35 x 12 = 420 (kg) ( 0,5đ)
Số ki- lô- gam tôm thu hoạch ngày thứ hai là:
 48 x 16 = 768 (kg) ( 0,5đ)
Trung bình mỗi ngày trang trại thu được số ki-lô-gam tôm hùm là: (420 + 768) : 2 = 594 (kg) ( 0,75 đ)
Đáp số: 594 kg tôm hùm( 0,25đ)
Bài 4: (1 điểm) Mỗi phần 0,5đ
a) 125 x 671 x 80				b) 285 x 69 - 285 x 57 - 285 x 11
= (125 x 80) x 671    0,25đ                    = 285 x (69 – 57 - 11)    0,25đ
= 10000     x   671                                  = 285 x 1
= 6700000          0,25đ                           = 285                       0,25đ
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